
Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD Hóa học Hóa học Thể dục Vật lý

2 Ngoại ngữ C_nghệ Văn học Văn học Sinh học Thể dục

3 Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Toán Tin học Văn học

4 Toán Địa lí Sinh học Vật lý Ngoại ngữ

5 Toán Toán Ngoại ngữ Địa lí Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Toán Hóa học Thể dục

2 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Toán Thể dục C_nghệ

3 Văn học Địa lí Tin học Sinh học Toán Ngoại ngữ

4 Văn học Vật lý Lịch sử Địa lí Hóa học

5 Ngoại ngữ Sinh học Toán GDCD Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Địa lí Ngoại ngữ Sinh học Văn học

2 Sinh học Văn học Thể dục Hóa học Tin học Ngoại ngữ

3 Văn học Văn học Lịch sử Thể dục Toán Toán

4 Ngoại ngữ Vật lý C_nghệ Toán Vật lý

5 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Toán Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Tin học Toán Vật lý C_nghệ

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Sinh học Địa lí Thể dục

3 Hóa học Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học

4 Văn học Toán GDCD Thể dục Hóa học

5 Văn học Văn học Toán Vật lý Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO C_nghệ Thể dục Lịch sử Ngoại ngữ Văn học

2 Vật lý Địa lí Hóa học Toán Thể dục Văn học

3 Ngoại ngữ Văn học Địa lí Toán Sinh học Tin học

4 Hóa học Văn học Toán Ngoại ngữ Vật lý

5 GDCD Toán Sinh học Ngoại ngữ Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Sinh học Thể dục Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Thể dục Địa lí Địa lí

3 C_nghệ Vật lý Văn học Vật lý Hóa học Văn học

4 Toán Sinh học Hóa học Lịch sử Toán

5 Toán Toán Tin học GDCD Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Tin học Ngoại ngữ Văn học Thể dục

2 Hóa học Toán Lịch sử Ngoại ngữ Toán Toán

3 GDCD Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Địa lí C_nghệ

4 Vật lý Văn học Thể dục Văn học Sinh học

5 Sinh học Văn học Ngoại ngữ Vật lý Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Toán Văn học Địa lí Vật lý

2 Toán Hóa học Toán Văn học Ngoại ngữ Văn học

3 Toán Tin học Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục Hóa học

4 Sinh học Văn học Ngoại ngữ GDCD Thể dục

5 Địa lí Vật lý C_nghệ Ngoại ngữ Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Sinh học Thể dục Ngoại ngữ Văn học

2 Vật lý Sinh học GDCD Văn học Hóa học Văn học

3 Toán Văn học Thể dục Toán Địa lí Toán

4 Toán Tin học Ngoại ngữ Vật lý Địa lí

5 Ngoại ngữ C_nghệ Hóa học Lịch sử Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Toán Tin học Thể dục

2 Văn học Ngoại ngữ Sinh học Toán Lịch sử Văn học

3 Văn học Sinh học Hóa học Ngoại ngữ C_nghệ Ngoại ngữ

4 Địa lí Vật lý GDCD Vật lý Toán

5 Toán Hóa học Địa lí Văn học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 12A11

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Hóa học Văn học Ngoại ngữ Địa lí

2 Văn học Toán Tin học Vật lý Ngoại ngữ Thể dục

3 Văn học C_nghệ Ngoại ngữ Toán Toán Sinh học

4 Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Thể dục Hóa học

5 GDCD Vật lý Văn học Sinh học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Hóa học Toán GDCD Sinh học

2 Toán Tin học Ngoại ngữ Toán Hóa học Lịch sử

3 Văn học Toán C_nghệ Văn học Tin học Ngoại ngữ

4 Văn học Ngoại ngữ Sinh học Vật lý Vật lý

5 Hóa học C_nghệ GDQP Vật lý Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ôn

2 Sinh ôn Văn ôn Thể dục Thể dục Ngoại ngữ ôn

3 Hóa ôn Lý ôn Toán ôn Lý ôn Địa ôn

4 Sử ôn Văn ôn Toán ôn Toán ôn

5 Ngoại ngữ ôn Toán ôn



Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học C_nghệ Hóa học Toán Ngoại ngữ

2 GDCD Địa lí Tin học Văn học Toán Tin học

3 Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Hóa học

4 C_nghệ Vật lý Lịch sử Vật lý Sinh học

5 Văn học Toán Toán GDQP Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn ôn

2 Ngoại ngữ ôn Văn ôn Lý ôn Lý ôn Thể dục

3 Toán ôn Sinh ôn Địa ôn Sử ôn Hóa ôn

4 Toán ôn Ngoại ngữ ôn Thể dục Hóa ôn

5 Toán ôn Toán ôn

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Toán Địa lí Hóa học Văn học

2 Sinh học Sinh học Toán GDQP Hóa học Văn học

3 Ngoại ngữ C_nghệ Ngoại ngữ Văn học GDCD Vật lý

4 Ngoại ngữ Hóa học Tin học Toán Vật lý

5 C_nghệ Vật lý Lịch sử Toán Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn ôn

2 Lý ôn Hóa ôn Lý ôn Sinh ôn Văn ôn

3 Thể dục Ngoại ngữ ôn Toán ôn Thể dục Toán ôn

4 Toán ôn Ngoại ngữ ôn Toán ôn Sử ôn

5 Địa ôn Hóa ôn

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học GDQP Tin học Lịch sử Tin học

2 Vật lý Toán Ngoại ngữ GDCD Hóa học Vật lý

3 Văn học Toán Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Sinh học

4 Toán Văn học C_nghệ Ngoại ngữ C_nghệ

5 Toán Văn học Hóa học Vật lý Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa ôn

2 Lý ôn Sử ôn Thể dục Lý ôn Thể dục

3 Hóa ôn Toán ôn Toán ôn Văn ôn Ngoại ngữ ôn

4 Toán ôn Toán ôn Hóa ôn Văn ôn

5 Ngoại ngữ ôn Sinh ôn

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Ngoại ngữ Vật lý Toán Hóa học

2 Sinh học C_nghệ C_nghệ Vật lý Toán Vật lý

3 Văn học Văn học GDCD GDQP Tin học Ngoại ngữ

4 Văn học Hóa học Toán Địa lí Sinh học

5 Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Toán Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ôn

2 Toán ôn Toán ôn Văn ôn Địa ôn Lý ôn

3 Sinh ôn Hóa ôn Thể dục Thể dục Toán ôn

4 Lý ôn Ngoại ngữ ôn Toán ôn Ngoại ngữ ôn

5 Văn ôn Sử ôn



Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lý Toán GDCD Tin học Ngoại ngữ

2 Văn học Hóa học Toán Hóa học Vật lý Sinh học

3 Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ C_nghệ

4 Toán Tin học GDQP Văn học Hóa học

5 Vật lý Địa lí C_nghệ Văn học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ ôn

2 Sinh ôn Ngoại ngữ ôn Thể dục Toán ôn Văn ôn

3 Toán ôn Lý ôn Lý ôn Toán ôn Văn ôn

4 Toán ôn Hóa ôn Địa ôn Sử ôn

5 Hóa ôn Thể dục

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO C_nghệ Ngoại ngữ Văn học C_nghệ Lịch sử

2 Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý

3 GDQP Hóa học Toán Vật lý Toán Hóa học

4 Toán Địa lí Hóa học GDCD Văn học

5 Toán Tin học Sinh học Tin học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán ôn

2 Hóa ôn Văn ôn Ngoại ngữ ôn Lý ôn Toán ôn

3 Sử ôn Toán ôn Sinh ôn Hóa ôn Thể dục

4 Ngoại ngữ ôn Toán ôn Văn ôn Thể dục

5 Lý ôn Địa ôn

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Lịch sử Toán Vật lý C_nghệ

2 Toán Văn học Văn học Toán C_nghệ Ngoại ngữ

3 Sinh học Tin học Hóa học Vật lý Hóa học Ngoại ngữ

4 GDCD Toán Sinh học Tin học Hóa học

5 GDQP Vật lý Ngoại ngữ Địa lí Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ôn

2 Ngoại ngữ ôn Ngoại ngữ ôn Sinh ôn Thể dục Toán ôn

3 Lý ôn Lý ôn Hóa ôn Địa ôn Văn ôn

4 Văn ôn Sử ôn Thể dục Toán ôn

5 Toán ôn Toán ôn

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lý GDCD Toán Lịch sử Văn học

2 Hóa học Tin học Lịch sử Toán C_nghệ Văn học

3 Sinh học Toán GDQP Tin học Ngoại ngữ Vật lý

4 Vật lý Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ

5 Văn học Địa lí Ngoại ngữ C_nghệ Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ôn

2 Ngoại ngữ ôn Sinh ôn Văn ôn Văn ôn Toán ôn

3 Lý ôn Địa ôn Thể dục Hóa ôn Toán ôn

4 Thể dục Lý ôn Toán ôn Toán ôn

5 Sử ôn Ngoại ngữ ôn



Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Tin học Văn học Hóa học Vật lý Văn học

2 Lịch sử Lịch sử Tin học Địa lí GDCD Văn học

3 Toán Vật lý Toán Vật lý C_nghệ C_nghệ

4 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Hóa học

5 Sinh học Ngoại ngữ GDQP Ngoại ngữ Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ ôn

2 Toán ôn Lý ôn Toán ôn Thể dục Hóa ôn

3 Toán ôn Văn ôn Toán ôn Văn ôn Lý ôn

4 Hóa ôn Ngoại ngữ ôn Thể dục Sinh ôn

5 Địa ôn Sử ôn

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Vật lý GDCD Vật lý

2 Toán Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Tin học C_nghệ

3 Toán Toán Tin học Hóa học Lịch sử Hóa học

4 Sinh học Vật lý GDQP Ngoại ngữ Toán

5 C_nghệ Ngoại ngữ Địa lí Văn học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử ôn

2 Thể dục Ngoại ngữ ôn Hóa ôn Văn ôn Toán ôn

3 Lý ôn Toán ôn Địa ôn Sinh ôn Hóa ôn

4 Văn ôn Toán ôn Ngoại ngữ ôn Thể dục

5 Lý ôn Toán ôn

Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD Tin học Toán C_nghệ Hóa học

2 Vật lý Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Tin học Lịch sử Sinh học Lịch sử Địa lí GDQP

4 Văn học Toán Ngoại ngữ Vật lý Toán

5 Văn học C_nghệ Ngoại ngữ Văn học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa ôn

2 Toán ôn Địa ôn Văn ôn Văn ôn Lý ôn

3 Toán ôn Ngoại ngữ ôn Toán ôn Ngoại ngữ ôn Sử ôn

4 Thể dục Sinh ôn Toán ôn Hóa ôn

5 Lý ôn Thể dục

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Tin học C_nghệ

2 Ngoại ngữ C_nghệ Sinh học Văn học Lịch sử Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Tin học Toán Địa lí Hóa học Hóa học

4 Vật lý Vật lý Toán Toán GDQP

5 Văn học Vật lý GDCD Toán Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ ôn

2 Toán ôn Sử ôn Sinh ôn Toán ôn Hóa ôn

3 Lý ôn Toán ôn Thể dục Thể dục Ngoại ngữ ôn

4 Hóa ôn Toán ôn Địa ôn Văn ôn

5 Lý ôn Văn ôn



Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO C_nghệ GDQP Lịch sử Địa lí Văn học

2 Văn học Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Tin học Văn học

3 C_nghệ Ngoại ngữ Toán GDCD Ngoại ngữ Tin học

4 Ngoại ngữ Sinh học Toán Toán Vật lý

5 Vật lý Vật lý Lịch sử Toán Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán ôn

2 Toán ôn Hóa ôn Hóa ôn Sử ôn Địa ôn

3 Thể dục Sinh ôn Văn ôn Thể dục

4 Lý ôn Văn ôn Toán ôn

5 Lý ôn Toán ôn

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Tin học

2 Văn học GDCD Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDQP

3 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán Tin học Văn học

4 C_nghệ C_nghệ Hóa học Lịch sử Địa lí

5 Vật lý Lịch sử Sinh học Vật lý Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn ôn

2 Lý ôn Lý ôn Hóa ôn Hóa ôn Thể dục

3 Toán ôn Toán ôn Ngoại ngữ ôn Sử ôn Sinh ôn

4 Toán ôn Toán ôn Ngoại ngữ ôn Văn ôn

5 Địa ôn Thể dục

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Văn học Ngoại ngữ GDQP

2 C_nghệ Toán Toán Văn học Ngoại ngữ Sinh học

3 Lịch sử Vật lý Lịch sử Vật lý GDCD Toán

4 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ C_nghệ Văn học

5 Vật lý Tin học Tin học Hóa học Sinh hoạt

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán ôn

2 Hóa ôn Sinh ôn Hóa ôn Thể dục Ngoại ngữ ôn

3 Toán ôn Ngoại ngữ ôn Văn ôn Địa ôn Thể dục

4 Toán ôn Lý ôn Sử ôn Lý ôn

5 Toán ôn Văn ôn

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục

3 Thể dục

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD Vật lý Tin học Vật lý Ngoại ngữ C_nghệ

2 C_nghệ Lịch sử GDQP Toán Ngoại ngữ Toán

3 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Địa lí

4 Văn học Văn học Sinh học Lịch sử Hóa học

5 CHAOCO Tin học Vật lý Hóa học Sinh hoạt



Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục Thể dục

3

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C_nghệ Sinh học Lịch sử Toán Vật lý Văn học

2 Toán Vật lý Địa lí Toán Vật lý Văn học

3 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ GDQP Hóa học Hóa học

4 GDCD Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

5 CHAOCO C_nghệ Tin học Ngoại ngữ Sinh hoạt

Lớp 10A11

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục Thể dục

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Vật lý Hóa học Địa lí GDCD Ngoại ngữ

2 Toán Ngoại ngữ Lịch sử Toán Sinh học Ngoại ngữ

3 Hóa học Ngoại ngữ C_nghệ Toán Vật lý Văn học

4 Lịch sử Tin học Tin học Vật lý Văn học

5 CHAOCO C_nghệ Văn học GDQP Sinh hoạt

Lớp 10A12

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục Thể dục

3

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Vật lý Văn học Lịch sử Tin học Văn học

2 Toán Toán C_nghệ Hóa học Hóa học Văn học

3 Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học GDCD Ngoại ngữ

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý GDQP Toán

5 CHAOCO Tin học Vật lý C_nghệ Sinh hoạt

Lớp 10A13

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục Thể dục

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn học Hóa học C_nghệ Toán Địa lí Toán

2 Văn học Sinh học Tin học Toán GDCD Toán

3 Hóa học Văn học Lịch sử Lịch sử Ngoại ngữ C_nghệ

4 Vật lý Ngoại ngữ GDQP Tin học Vật lý

5 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Sinh hoạt



Lớp 10A14

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 Thể dục Thể dục

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn học Vật lý Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Hóa học Tin học Toán Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 GDCD Lịch sử GDQP Hóa học C_nghệ Sinh học

4 Vật lý Vật lý Tin học Lịch sử C_nghệ

5 CHAOCO Toán Địa lí Toán Sinh hoạt

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục Thể dục

3

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lý Toán C_nghệ Văn học C_nghệ Toán

2 Địa lí Toán GDCD Văn học GDQP Sinh học

3 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Toán Vật lý

4 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ Hóa học Hóa học

5 CHAOCO Tin học Văn học Sinh học Sinh hoạt

Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 Thể dục Thể dục

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn học Ngoại ngữ Sinh học Toán Tin học Sinh học

2 Văn học Ngoại ngữ C_nghệ Ngoại ngữ Hóa học C_nghệ

3 Lịch sử Toán Toán GDCD GDQP Văn học

4 Vật lý Toán Vật lý Tin học Hóa học

5 CHAOCO Vật lý Địa lí Hóa học Sinh hoạt

Lớp 11A11

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Thể dục Thể dục

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn học Văn học Hóa học Vật lý Sinh học Ngoại ngữ

2 Văn học Toán Hóa học GDCD Hóa học Ngoại ngữ

3 Vật lý Tin học GDQP Toán C_nghệ Toán

4 Sinh học Địa lí Lịch sử Toán Vật lý

5 CHAOCO Ngoại ngữ C_nghệ Tin học Sinh hoạt



Lớp 11A12

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục

3

4 Thể dục

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Vật lý Sinh học Tin học Toán Văn học

2 Toán Tin học GDQP Hóa học C_nghệ Văn học

3 Vật lý Toán C_nghệ Ngoại ngữ Vật lý Hóa học

4 Địa lí Hóa học GDCD Sinh học Ngoại ngữ

5 CHAOCO Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt

Lớp 11A13

Có tác dụng từ ngày 27/04/2020

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục

2

3 Thể dục

4

5

Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý Toán

2 Lịch sử Địa lí Vật lý Tin học C_nghệ Toán

3 Ngoại ngữ C_nghệ GDCD Toán Tin học Văn học

4 Ngoại ngữ Vật lý GDQP Hóa học Văn học

5 CHAOCO Sinh học Sinh học Hóa học Sinh hoạt



ụng từ 27/4/2020

Lớp GDCD Hóa học C_nghệ Lịch sử GDQP Sinh học Ngoại ngữ Tin học Toán

12A1 C.Thiệu T. Sinh C.Hiên C.Của C.Linh C.ThanhAV T.TưT T.Quang

12A2 C.Thiệu T. Sơn C.Hiên C.Của C.Linh T.Phú T.Tuấn C.DungT

12A3 C.Thiệu T. Kiên C.Hiên T.Lượng C.Linh C.Hiếu T.Tuấn C.Sâm

12A4 C.Thiệu T.Thể C.Hiên C.Của C.Linh T.NamAV T.Tuấn T.Bính

12A5 C.Ngân T. Sơn C.Hiên C.Của C.Linh T.NamAV T.Tuấn T.Bính

12A6 C.Ngân C. Hòa C.Hiên C.Của C.Linh T.Kũ T.Tuấn T.Thỏa

12A7 C.Thiệu T. Sinh C.Hiên T.Lượng C.Linh T.ThànhAV T.TưT C.Sâm

12A8 C.Ngân T.Thể C.Hiên T.NamS C.Linh T.ThànhAV T.TưT C.DungT

12A9 C.Ngân C.DungH C.ThanhCN T.NamS C.Linh C.ThanhAV T.TưT T.Hiệp

12A10 C.Ngân C. Hòa C.ThanhCN C.Của C.Linh C.Hiếu T.TưT T.Hiệp

12A11 C.Thiệu C.DungH C.ThanhCN T.NamS C.Linh T.Phú T.TưT T.Quân

11A1 C.Thiệu T. Sơn C.Hiên T.TưS T.Lực C.Quyên C.Phụng T.Vũ T.Quân

11A2 C.Thiệu C.Dinh C.Hiên T.TưS T.Lực C.Quyên T.NamAV T.Vũ T.ToànT

11A3 C.Thiệu C. Hòa C.Hiên T.TưS T.Lực C.Quyên T.Kũ T.Vũ T.Hiển

11A4 C.Thiệu T.Đông C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Quyên C.DungAV T.Vũ C.Thúy

11A5 C.Thiệu C.Dinh C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Bích C.Hà T.Dũng T.Đức

11A6 C.Thiệu C.Dinh C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Bích C.Hà T.Dũng T.Đức

11A7 C.Thiệu T.Đông C.ThanhCN T.TưS T.Lực C.Bích C.ThanhAV T.Dũng T.Hiển

11A8 C.Thiệu T.Đông C.ThanhCN C.ThủyS T.Lực C.Bích T.Kũ T.Dũng C.Thúy

10A1 C.Ngân T.Thể T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Linh T.Phú T.Dũng T.Thỏa

10A2 C.Ngân T. Kiên T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Bích C.Hiếu T.Tuấn T.Việt

10A3 C.Ngân T. Kiên T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Bích T.ThànhAV T.TưT C.Ngọc

10A4 C.Ngân C.DungH T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Bích T.NamAV T.Vũ T.Quang

10A5 C.Ngân C.DungH T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Quyên C.Phụng T.Vũ T.ToànT

10A6 C.Ngân T. Sinh T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Quyên C.Phụng T.Vũ T.Thế

10A7 C.Ngân C.DungH T.Trọng T.NamS T.Hiếu C.Quyên C.DungAV T.Tuấn T.Thế

10A8 C.Ngân T.Thể T.Trọng C.ThủyS T.Hiếu C.Quyên C.Hà T.TưT C.Ngọc

10A9 C.Ngân T.Thể T.Trọng T.NamS T.Hiếu C.Quyên T.ThànhAV T.TưT T.Hiệp

10A10 C.Ngân T.Thể T.Trọng T.NamS T.Hiếu C.Quyên C.Phụng T.TưT C.DungT

10A11 C.Ngân T. Kiên C.Hiên T.NamS T.Hiếu C.Quyên C.Phụng T.TưT C.Thúy

10A12 C.Ngân T.Thể C.Hiên T.NamS T.Hiếu C.Quyên C.DungAV T.Tuấn T.Hiển

10A13 C.Ngân T. Sinh C.Hiên C.ThủyS T.Hiếu C.Bích T.ThànhAV T.Tuấn T.Thỏa

10A14 C.Ngân C.DungH C.Hiên C.ThủyS T.Hiếu C.Bích C.DungAV T.Tuấn T.Đức

11A9 C.Thiệu C. Hòa C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Bích C.ThanhAV T.Dũng C.Sâm

11A10 C.Thiệu C.Dinh C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Bích T.NamAV T.Dũng T.Đức

11A11 C.Thiệu T.Đông C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Quyên T.Kũ T.Dũng T.ToànT

11A12 C.Thiệu C. Hòa C.ThanhCN C.Của T.Lực C.Quyên C.Hà T.Dũng C.Sâm

11A13 C.Thiệu T.Đông C.Hiên C.Của T.Lực C.Quyên T.NamAV T.Dũng T.Thế
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Vật lý Văn học Địa lí Thể dục

T.Huy C.Vân T.Phúc T.Nguyên

T.Hùng C.Vân T.Phúc T.Nguyên

T.Chấn C.Huyền T.Khuyên T.Ngữ

C.Hương C.Huyền T.Khuyên T.Ngữ

T.Triều C.Vân T.Khuyên T.Ngữ

T.Chấn C.ThủyV C.Dương T.Ngữ

T.Chấn C.Huệ T.Phúc T.Ngữ

T.Triều C.Huyền C.Dương T.Ngữ

T.Chấn C.ThủyV C.Dương T.Ngữ

T.Triều C.Huệ C.Dương C.Thuận

C.Yến C.ThủyV C.Dương C.Thuận

C.ThủyL C.Hường T.Biên T.Nguyên

C.Phương C.Hậu T.Biên T.Ngữ

T.Thức C.Phi T.Biên C.Thường

T.Huy C.Hậu T.Biên T.Dhinh

T.Triều C.Phi T.Biên T.Nguyên

C.Yến C.Hậu T.Biên T.TuấnEm

C.ThủyL C.Phi T.Biên T.TuấnEm

C.Phương C.Phi T.Biên T.TuấnEm

T.Hùng T.Minh T.Khuyên T.Dhinh

C.Yến C.Hường T.Khuyên T.Dhinh

T.Thức C.Hường T.Khuyên C.Thường

C.Yến C.Gái T.Khuyên C.Thường

C.Hương C.Hường T.Khuyên C.Thuận

T.Hùng C.Gái T.Khuyên T.Dhinh

C.Phương T.Minh T.Phúc C.Thuận

C.Hương T.Minh T.Khuyên C.Thuận

C.Phương T,ToànV C.Dương C.Thuận

C.ThủyL C.Mai T.Biên T.TuấnEm

C.ThủyL C.Gái T.Biên T.TuấnEm

T.Chấn C.Gái T.Biên C.Thường

C.Hương C.Mai T.Khuyên C.Thường

T.Thức C.Huệ T.Khuyên C.Thường

T.Huy C.Huyền T.Biên T.Dhinh

C.Phương C.Hường T.Biên T.TuấnEm

T.Huy C.Phi T.Biên T.Dhinh

T.Triều C.Hường T.Biên T.Dhinh

C.Yến C.Mai T.Biên T.Dhinh
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